
Trang 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020_2021
Bậc đào tạo :  Đại học chính qui

STT Lớp môn tín chỉ Giảng viên Giáo viên 2 Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tên các lớp ghép Khóa

Tiết học Tiết học Tiết học Tiết học Tiết học

1 BIS 102* 2 Công nghệ sinh học(120)_01 18 18 LT Phạm Xuân Núi 31/08-08/11/20 10 6,7,8 A-202 CTTT K9 K9

2 2 Hóa học dầu mỏ(120)_01_1E1 18 18 LT Bùi Thị Lệ Thủy 05/10-13/12/20 10 8,9,10 A-202 CTTT K9 K9

3 2 Hóa lý 2(120)_01 18 18 LT 31/08-08/11/20 10 8,9,10 A-202 CTTT K9 K9

4 3 18 18 LT 31/08-13/12/20 15 8,9,10 A-202 CTTT K9 K9

5 2 Thí nghiệm hóa hữu cơ(120)_01 18 18 LT Trần Ngọc Tuân 31/08-08/11/20 10 2,3,4 CTTT K9 K9

6 ECH 166* 2 Xúc tác(120)_01 18 18 LT Phạm Xuân Núi 31/08-08/11/20 10 8,9,10 A-202 CTTT K9 K9

7 ECH 141 4 Cơ học chất lỏng(120)_01 18 18 LT

Ngô Hà Sơn

31/08-13/12/20 15

6,7 A-202

CTTT K9

K9

Ngô Hà Sơn 6,7 A-202 K9

8 ECH 51 4 Cân bằng vật liệu(120)_01 3 0 LT

Brian Higgins Ngô Thanh Hải

31/08-11/10/20 6

3,4,5 online

CTTT K9

K9

Brian Higgins Ngô Thanh Hải 3,4,5 online K9

Brian Higgins Ngô Thanh Hải 3,4,5 online K9

Brian Higgins Ngô Thanh Hải

12/10-18/10/20 1

3,4,5 online K9

Brian Higgins Ngô Thanh Hải 3,4,5 online K9

9 HIS 2 3 18 18 LT

31/08-18/10/20 7

2,3,4 A-401

CTTT K9

K9

2,3,4 A-401 K9

19/10-25/10/20 1 2,3,4 A-401 K9

10 ECH 140 4 18 18 LT 31/08-13/12/20 15

6,7 A-202

CTTT K9

K9

6,7 A-202 K9

11 ECM 6 4 18 18 LT

Brian Higgins Hoàng Ngự Huấn

19/10-29/11/20 6

3,4,5 online

CTTT K9

K9

Brian Higgins Hoàng Ngự Huấn 3,4,5 online K9

Brian Higgins Hoàng Ngự Huấn 3,4,5 online K9

Mã học 
phần

Số 
TC

Số 
SV 
DK

Số 
SV 
ĐK

Kiểu 
học

Số 
tuần Phòng 

học
Phòng 

học
Phòng 

học
Phòng 

học
Phòng 

học
Tiết 
học

Phòng 
học

ADECH 
01*

CHE 
110B1

Tống Thị Thanh 
Hương

ECH 
152A

Nhiệt động học Kỹ thuật Hóa học 
1(120)_01

Công Ngọc 
Thắng

CHE 
129A

Thí 
nghiệm

Nguyên lý cơ bản của CN Mác - 
Lênin 2(120)_02

Nguyễn Thi 
Phương

Nguyễn Thi 
Phương

Nguyễn Thi 
Phương

Phương pháp toán học trong Kỹ 
thuật Hóa học và hóa sinh(120)_01

Nguyễn Trường 
Thanh

Nguyễn Trường 
Thanh

Lập trình máy tính cho kỹ sư hóa 
học, hóa sinh và vật liệu(120)_01



Trang 2

11 ECM 6 4 18 18 LT

Brian Higgins Hoàng Ngự Huấn

30/11-06/12/20 1

3,4,5 online

CTTT K9

K9

Brian Higgins Hoàng Ngự Huấn 3,4,5 online K9

Lập trình máy tính cho kỹ sư hóa 
học, hóa sinh và vật liệu(120)_01
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